
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày           /5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Thời hạn 

giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ 

phí 
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

01 1.014129

Đăng ký tài 
khoản trên Hệ 
thống đăng ký 
quốc gia về hạn 
ngạch phát thải 
khí nhà kính và 
tín chỉ các-bon

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng 
dịch vụ công Quốc gia, 
địa chỉ: https:// 
dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 
công ích.

Không 
quy định

- Khoản 11 Điều 139 Luật Bảo vệ 
môi trường 2020;
- Điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 
số 06/2022/ NĐ-CP ngày 
07/01/2022 của Chính phủ được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
119/2025/NĐ-CP và Nghị định số 
83/2026/ NĐ-CP;
- Mục I Phần B Phụ Lục XII ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ.

02 1.014136

Đăng ký/Điều 
chỉnh dự án theo 
cơ chế trao đổi, 
bù trừ tín chỉ 
các-bon trong 
nước

15 ngày làm 
việc và 47 
ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng 
dịch vụ công Quốc gia, 
địa chỉ: https:// 
dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 

Không 
quy định

- Điểm d khoản 2, khoản 8 Điều 91, 
khoản 6 Điều 139 Luật Bảo vệ môi 
trường 2020;
- Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 
06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 
của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP 
và Nghị định số 83/2026/ NĐ-CP 



2

công ích. của Chính phủ;
- Mục II Phần B Phụ lục XII ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ.

03 1.014131
Thay đổi thành 
phần tham gia 
dự án

10 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng 
dịch vụ công Quốc gia, 
địa chỉ: https:// 
dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 
công ích

Không 
quy định

- Điểm d khoản 2, khoản 8 Điều 91, 
khoản 6 Điều 139 Luật Bảo vệ môi 
trường 2020;
- Khoản 7 Điều 20 Nghị định số 
06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 
của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP 
và Nghị định số 83/2026/ NĐ-CP;
- Mục III Phần B Phụ lục XII ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ.

04 1.014132 Hủy đăng ký dự 
án

30 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng 
dịch vụ công Quốc gia, 
địa chỉ: https:// 
dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 
công ích.

Không 
quy định

- Điểm d khoản 2, khoản 8 Điều 91, 
khoản 6 Điều 139 Luật Bảo vệ môi 
trường 2020;
- Khoản 8 Điều 20 Nghị định số 
06/2022/ NĐ-CP ngày 07/01/2022 
của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP 
và Nghị định số 83/2026/ NĐ-CP;
- Mục IV Phần B Phụ lục XII ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ.
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05 1.014133

Cấp tín chỉ các-
bon theo cơ chế 
trao đổi, bù trừ 
tín chỉ các-bon 
trong nước

06 ngày làm 
việc và 30 
ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

- Trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng 
dịch vụ công Quốc gia, 
địa chỉ: https:// 
dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 
công ích.

Không 
quy định

- Điểm d khoản 2, khoản 8 Điều 91, 
khoản 6 Điều 139 Luật Bảo vệ môi 
trường 2020;
- Khoản 9 Điều 20 Nghị định số 
06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 
của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP 
và Nghị định số 83/2026/ NĐ-CP;
- Mục V Phần B Phụ lục XII ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ.
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